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36Số HS :Danh sách dự thi

0TB Khá6.496ThốngTrần HữuT11A0105901

0TB Khá6.396TấnTrần MinhT11A0105692

0TB Khá6.396NguyênNguyễn ThịT11A0105563

0TB Khá6.096GiácNguyễn ThànhT11A0105404

0TB Khá6.296ĐạtHuỳnh ĐứcT11A0105355

0TB Khá6.696ChươngNgô VănT11A0105326

0TB Khá6.896XuânĐỗ TrọngT11A0102767

0TB Khá6.496VânDương Thị TườngT11A0102728

0TB Khá6.696TríLê VănT11A0102669

0TB Khá6.396ThoạiĐinh VănT11A01026110

0TB Khá6.796ThắngTrương QuốcT11A01025911

0TB Khá6.996TháiTrần MinhT11A01025712

0TB Khá6.696TâyNguyễn QuốcT11A01025613

0TB Khá6.396SĩHuỳnh PhúT11A01025314

0TB Khá6.096PhụngVõT11A01025115

0TB Khá6.796NhiênLê VănT11A01024816

0TB Khá6.396NhànNguyễn ĐứcT11A01024717

0TB Khá6.596NghĩaĐỗ VănT11A01024618

0TB Khá6.596LýNguyễn ThịT11A01024519

0TB Khá6.196LongNguyễn ThànhT11A01030020

0TB Khá6.196LongHuỳnh ThanhT11A01024421

0TB Khá6.396LaiPhạm NhưT11A01024222

0TB Khá6.096HùngGiáp MạnhT11A01029123

0Trung bình5.896HùngTrần ĐìnhT11A01023624

0TB Khá6.096HồngTrần Nguyễn ThanhT11A01023525

0TB Khá6.496HoàngPhan Thanh LêT11A01023326

0Trung bình5.996HậuVăn TấnT11A01028627

0TB Khá6.296HảoNguyễn TrungT11A01023128

0TB Khá6.396ĐạtNguyễn VănT11A01023029

0TB Khá6.596DiệuHuỳnh ThúyT11A01022730



0TB Khá6.596DângNguyễn ThanhT11A01022631

0TB Khá6.596ChánhLương TrọngT11A01022432

0TB Khá6.496BảoNguyễn HoàiT11A01022333

0TB Khá6.596BảnLương KhoaT11A01022234

0TB Khá6.196TrươngNguyễn VănT10A01030635

0TB Khá6.196CôngPhạm ThànhT10A01025736

20Số HS :Danh sách không được dự thi

7Trung bình5.496KhươngHuỳnh HữuT11A01055037

4Trung bình5.696HưngNguyễn QuốcT11A01054538

1TB Khá6.396VũTrần QuốcT11A01027439

1Trung bình5.896VinhTrần TườngT11A01027340

2Trung bình5.896TùngTrần NgọcT11A01027141

1Trung bình5.996TrịnhPhan NgọcT11A01026742

1TB Khá6.196ToànĐặng QuốcT11A01026543

2TB Khá6.096TânNguyễn VănT11A01025544

7Trung bình5.696TàiNguyễn HữuT11A01025445

1Trung bình5.896PhúNguyễn ThanhT11A01025046

3Trung bình5.696PhoNguyễn ĐứcT11A01024947

19Yếu4.496KhaPhạm HữuT11A01023948

15Trung bình5.296HuyĐoàn NgọcT11A01023849

3TB Khá6.096HoàngLương XuânT11A01023450

2TB Khá6.496HiệpNguyễn ĐứcT11A01023251

2Trung bình5.696DuyĐoàn ThànhT11A01022952

1TB Khá6.296DươngLê VănT11A01022853

1TB Khá6.296CườngPhí QuốcT11A01022554

2TB Khá6.296ToànNgô MinhT10A01030555

8Trung bình5.496DưỡngNguyễn HữuT10A01026156
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